
TKB số 7 áp dụng từ 29/6/2020 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 Dành cho học sinh

10A (anh_Thúy) 10B (li_Q. Phương) 10C (sinh_Uyên) 10D (van_T. Hoàng) 10E (hoa_Ngân) 10G (toan_Duy) 10H (van_Hoài) 10K (van_Linh)

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

1 ChCờ - anh_Thúy ChCờ - li_Q. Phương ChCờ - sinh_Uyên ChCờ - van_T. Hoàng ChCờ - hoa_Ngân ChCờ - toan_Duy ChCờ - van_Hoài ChCờ - van_Linh

2 NNgữ - anh_Thúy Sinh - sinh_TuấnS NNgữ - anh_M. Hằng Vật lí - li_D. Phương Tin - tin_Cương Toán - toan_Duy Vật lí - li_Tuấn L Sinh - sinh_Uyên

3 Địa - dia_Dịu NNgữ - anh_Thảo Hóa - hoa_Ngân Tin - tin_Cương Vật lí(TC) - li_Tuấn L Toán - toan_Duy TD - td_Uyên NNgữ - anh_P.Thủy

4 Văn - van_B. Oanh NNgữ - anh_Thảo Tin - tin_Cương Toán - toan_Ngọc Sinh - sinh_Uyên CNghệ - sinh_TuấnS TD - td_Uyên Văn - van_Linh

5 Văn - van_B. Oanh Toán - toan_P. Hạnh CNghệ - sinh_TuấnS Địa - dia_Hảo NNgữ - anh_Nam Sinh - sinh_Uyên NNgữ - anh_Thúy Văn - van_Linh

1 Vật lí(TC) - li_Oanh Hoá(TC) - hoa_Hoà CNghệ - sinh_TuấnS Hoá(TC) - hoa_Yến TD - td_Quân Tin - toan_TuấnHP Văn - van_Hoài GDQP - qp_Duy

2 Vật lí - li_Oanh Sinh(TC) - sinh_TuấnS Vật lí(TC) - li_D. Phương Hóa - hoa_Yến TD - td_Quân Tin - toan_TuấnHP Văn - van_Hoài Vật lí - li_Q. Phương

3 Hoá(TC) - hoa_Yến Vật lí - li_Q. Phương NNgữ - anh_M. Hằng CNghệ - sinh_TuấnS Văn - van_N. Phương NNgữ - anh_Q.Anh Hoá(TC) - hoa_Thoả TD - td_Uyên

4 Hóa - hoa_Yến Văn - van_Dĩnh Văn - van_Hưng Vật lí(TC) - li_D. Phương NNgữ - anh_Nam Vật lí(TC) - li_Oanh GDQP - qp_Duy TD - td_Uyên

5 CNghệ - sinh_TuấnS Văn - van_Dĩnh Văn - van_Hưng GDQP - qp_Duy NNgữ - anh_Nam Hoá(TC) - hoa_Thoả Vật lí(TC) - li_Tuấn L Hóa - hoa_Hoà

1 CNghệ - sinh_TuấnS Sử - su_Huyền Sinh(TC) - sinh_Uyên TD - td_Quân Tin - tin_Cương NNgữ - anh_Q.Anh GDCD - GDCD_Thanh Địa(TC) - dia_Hảo

2 Sử - su_Huyền Tin - tin_Cương GDQP - qp_Duy TD - td_Quân GDCD - GDCD_Thanh NNgữ - anh_Q.Anh Sinh(TC) - sinh_Uyên Sử - su_Đ.Xuân

3 GDQP - qp_Duy Tin - tin_Cương TD - td_Quân GDCD - GDCD_Thanh Sử - su_Huyền Sử - su_Đ.Xuân CNghệ - sinh_TuấnS Toán - toan_Duy

4 Toán - toan_T.Trang NNgữ - anh_Thảo TD - td_Quân NNgữ - anh_Tơ Sinh(TC) - sinh_Uyên GDCD - GDCD_Thanh NNgữ - anh_Thúy NNgữ - anh_P.Thủy

5 Toán - toan_T.Trang CNghệ - sinh_TuấnS NNgữ - anh_M. Hằng NNgữ - anh_Tơ Toán - toan_Thu Sinh(TC) - sinh_Uyên NNgữ - anh_Thúy GDCD(TC) - GDCD_Thanh

1 TD - td_Quân Địa - dia_Hảo Sử - su_Huyền Vật lí - li_D. Phương Vật lí - li_Tuấn L Văn - van_Vũ Địa - dia_Dịu CNghệ - sinh_TuấnS

2 TD - td_Quân Văn - van_Dĩnh Địa - dia_Dịu Sinh - sinh_TuấnS Sử - su_Huyền GDQP - qp_Duy Hóa - hoa_Thoả NNgữ - anh_P.Thủy

3 Toán - toan_T.Trang TD - td_Quân Vật lí - li_D. Phương Văn - van_T. Hoàng GDQP - qp_Duy CNghệ - sinh_TuấnS Sinh - sinh_Uyên Sử - su_Đ.Xuân

4 NNgữ - anh_Thúy TD - td_Quân Sinh - sinh_Uyên Văn - van_T. Hoàng Hoá(TC) - hoa_Ngân Hóa - hoa_Thoả CNghệ - sinh_TuấnS GDCD - GDCD_Thanh

5 NNgữ - anh_Thúy GDQP - qp_Duy Toán - toan_T.Trang NNgữ - anh_Tơ Hóa - hoa_Ngân Địa - dia_Hảo Vật lí - li_Tuấn L Tin - tin_N. Ánh

1 Vật lí - li_Oanh Hóa - hoa_Hoà Toán - toan_T.Trang Toán - toan_Ngọc Văn - van_N. Phương Văn - van_Vũ Toán - toan_Đ Phương CNghệ - sinh_TuấnS

2 GDCD - GDCD_Oanh Hóa - hoa_Hoà Toán - toan_T.Trang Toán - toan_Ngọc Văn - van_N. Phương Văn - van_Vũ Toán - toan_Đ Phương Địa - dia_Hảo

3 Hóa - hoa_Yến Sử - su_Huyền Vật lí - li_D. Phương Sử - su_Đ.Xuân CNghệ - sinh_TuấnS Vật lí - li_Oanh Hóa - hoa_Thoả Hóa - hoa_Hoà

4 Sinh - sinh_TuấnS Toán - toan_P. Hạnh Sử - su_Huyền Hóa - hoa_Yến Vật lí - li_Tuấn L Vật lí - li_Oanh Văn - van_Hoài Văn - van_Linh

5 Sử - su_Huyền Toán - toan_P. Hạnh GDCD - GDCD_Oanh Sinh(TC) - sinh_TuấnS Địa - dia_Dịu Hóa - hoa_Thoả Sử - su_Đ.Xuân Vật lí - li_Q. Phương

1 Tin - tin_Cương GDCD - GDCD_Oanh Hóa - hoa_Ngân CNghệ - sinh_TuấnS Toán - toan_Thu Sử - su_Đ.Xuân Tin - toan_TuấnHP Toán - toan_Duy

2 Tin - tin_Cương CNghệ - sinh_TuấnS Hoá(TC) - hoa_Ngân Sử - su_Đ.Xuân Toán - toan_Thu TD - td_Quân Tin - toan_TuấnHP Toán - toan_Duy

3 Văn - van_B. Oanh Vật lí - li_Q. Phương Văn - van_Hưng Tin - tin_Cương CNghệ - sinh_TuấnS TD - td_Quân Sử - su_Đ.Xuân Tin - tin_N. Ánh

4 Sinh(TC) - sinh_TuấnS Vật lí(TC) - li_Q. Phương Tin - tin_Cương Văn - van_T. Hoàng Hóa - hoa_Ngân Toán - toan_Duy Toán - toan_Đ Phương Sử(TC) - su_Đ.Xuân
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THỨ TIẾT
10M (toan_P. Hạnh) 10N (dia_Hảo) 11A (hoa_T.Bình) 11B (anh_P.Thủy) 11C (li_Lam) 11D (anh_Q.Anh) 11E (van_B. Oanh) 11G (sinh_Chọn)

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

ChCờ - toan_P. Hạnh ChCờ - dia_Hảo ChCờ - hoa_T.Bình ChCờ - anh_P.Thủy ChCờ - li_Lam ChCờ - GDCD_Oanh ChCờ - van_B. Oanh ChCờ - sinh_Chọn

Toán - toan_P. Hạnh GDCD - GDCD_Oanh Vật lí - li_Q. Phương Toán - toan_M. Quân Toán - toan_Trung Vật lí(TC) - li_Tĩnh Văn - van_B. Oanh Sử - su_Trang S

Toán - toan_P. Hạnh Sử(TC) - su_Huyền Văn - van_T. Hoàng Toán - toan_M. Quân TD - td_Thăng GDCD - GDCD_Oanh Văn - van_B. Oanh NNgữ - anh_T. Hằng

Hóa - hoa_Thoả Sử - su_Huyền Toán - toan_P. Hạnh NNgữ - anh_P.Thủy TD - td_Thăng Văn - van_Hoài Địa - dia_Hảo Toán - toan_H.Thương

Địa - dia_Dịu NNgữ - anh_P.Thủy CNghệ - cn_Sơn Tin - tin_Cương Tin - tin_Bạch Văn - van_Hoài Hoá(TC) - hoa_Thoả Vật lí - li_Tĩnh

Vật lí - li_Tuấn L Vật lí - li_D. Phương Vật lí - li_Q. Phương Sinh(TC) - sinh_Chọn Vật lí - li_Lam CNghệ - cn_Sơn Sinh(TC) - sinh_Uyên TD - td_Thăng

Văn - van_Vũ GDQP - qp_Duy Sinh - sinh_Tâm Sinh - sinh_Chọn Vật lí - li_Lam Hoá(TC) - hoa_Hoà Sinh - sinh_Uyên TD - td_Thăng

Văn - van_Vũ Sinh - sinh_Uyên NNgữ - anh_Loan Vật lí - li_P.Trang Văn - van_Hưng Vật lí - li_Tĩnh NNgữ - anh_Luyện Hóa - hoa_N.Hạnh

NNgữ - anh_Luyện Văn - van_N.Bình Hóa - hoa_T.Bình Vật lí(TC) - li_P.Trang Sinh - sinh_Thanh NNgữ - anh_Q.Anh GDQP - qp_Nhựt CNghệ - cn_Sơn

NNgữ - anh_Luyện Hóa - hoa_Yến Hoá(TC) - hoa_T.Bình Hóa - hoa_N.Hạnh CNghệ - cn_Sơn NNgữ - anh_Q.Anh Vật lí - li_P.Trang Sinh - sinh_Chọn

Địa(TC) - dia_Dịu TD - td_Uyên Tin - tin_Đăng Toán - toan_M. Quân GDQP - qp_Nhựt Toán - toan_Duy NNgữ - anh_Luyện Sinh - sinh_Chọn

CNghệ - sinh_TuấnS TD - td_Uyên Tin - tin_Đăng Sinh - sinh_Chọn Toán - toan_Trung Toán - toan_Duy Tin - tin_Bạch GDQP - qp_Nhựt

NNgữ - anh_Luyện Địa(TC) - dia_Hảo Sinh(TC) - sinh_Tâm NNgữ - anh_P.Thủy Toán - toan_Trung NNgữ - anh_Q.Anh Toán - toan_Đ Phương Toán - toan_H.Thương

Sử - su_Huyền CNghệ - sinh_TuấnS NNgữ - anh_Loan GDQP - qp_Nhựt Sinh - sinh_Thanh Tin - tin_Bạch Toán - toan_Đ Phương Toán - toan_H.Thương

GDQP - qp_Duy NNgữ - anh_P.Thủy NNgữ - anh_Loan Tin - tin_Cương Tin - tin_Bạch GDQP - qp_Nhựt CNghệ - cn_Sơn GDCD - GDCD_Xuân

GDCD(TC) - GDCD_Thanh Văn - van_N.Bình TD - td_Thăng NNgữ - anh_P.Thủy Sinh(TC) - sinh_Thanh Sinh - sinh_Chọn CNghệ - cn_Sơn NNgữ - anh_T. Hằng

Tin - tin_N. Ánh Văn - van_N.Bình TD - td_Thăng Hóa - hoa_N.Hạnh Hoá(TC) - hoa_T.Bình Sinh(TC) - sinh_Chọn Sinh - sinh_Uyên NNgữ - anh_T. Hằng

Văn - van_Vũ Tin - tin_N. Ánh GDCD - GDCD_Xuân TD - td_Thăng Hóa - hoa_T.Bình CNghệ - cn_Sơn Sử - su_Trang S Sinh(TC) - sinh_Chọn

Vật lí - li_Tuấn L Vật lí - li_D. Phương Hóa - hoa_T.Bình TD - td_Thăng NNgữ - anh_Luyện Tin - tin_Bạch Vật lí(TC) - li_P.Trang Hoá(TC) - hoa_N.Hạnh

CNghệ - sinh_TuấnS NNgữ - anh_P.Thủy Sinh - sinh_Tâm Sử - su_Trang S NNgữ - anh_Luyện Hóa - hoa_Hoà Vật lí - li_P.Trang Tin - tin_Bạch

TD - td_Uyên Hóa - hoa_Yến Toán - toan_P. Hạnh Văn - van_B. Oanh Vật lí(TC) - li_Lam TD - td_Thăng Hóa - hoa_Thoả Địa - dia_Hảo

TD - td_Uyên CNghệ - sinh_TuấnS Toán - toan_P. Hạnh Văn - van_B. Oanh CNghệ - cn_Sơn TD - td_Thăng Hóa - hoa_Thoả Tin - tin_Bạch

Toán - toan_P. Hạnh Địa - dia_Hảo Vật lí(TC) - li_Q. Phương GDCD - GDCD_Oanh Hóa - hoa_T.Bình Sử - su_Trang S TD - td_Thăng CNghệ - cn_Sơn

Hóa - hoa_Thoả Toán - toan_Đ Phương Sử - su_Trang S CNghệ - cn_Sơn Địa - dia_Bích Vật lí - li_Tĩnh TD - td_Thăng Hóa - hoa_N.Hạnh

GDCD - GDCD_Thanh Toán - toan_Đ Phương GDQP - qp_Nhựt Hoá(TC) - hoa_N.Hạnh Sử - su_Trang S Văn - van_Hoài Tin - tin_Bạch Văn - van_Linh

Tin - tin_N. Ánh Toán - toan_Đ Phương Văn - van_T. Hoàng Vật lí - li_P.Trang Văn - van_Hưng Sinh - sinh_Chọn NNgữ - anh_Luyện Văn - van_Linh

Sử - su_Huyền GDCD(TC) - GDCD_Oanh Văn - van_T. Hoàng Địa - dia_Bích Văn - van_Hưng Hóa - hoa_Hoà Văn - van_B. Oanh Văn - van_Linh

Sinh - sinh_Uyên Sử - su_Huyền Địa - dia_Bích CNghệ - cn_Sơn NNgữ - anh_Luyện Toán - toan_Duy Toán - toan_Đ Phương Vật lí - li_Tĩnh

Sử(TC) - su_Huyền Tin - tin_N. Ánh CNghệ - cn_Sơn Văn - van_B. Oanh GDCD - GDCD_Xuân Địa - dia_Bích GDCD - GDCD_Oanh Vật lí(TC) - li_Tĩnh
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THỨ TIẾT
11H (van_Hưng) 11K (van_Dĩnh) 11M (toan_Ngọc) 11N (anh_Thảo) 11P (li_Tĩnh) 11Q (su_Huyền) 11T (toan_H.Thương)

Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng

ChCờ - van_Hưng ChCờ - van_Dĩnh ChCờ - toan_Ngọc ChCờ - anh_Thảo ChCờ - li_Tĩnh ChCờ - su_Huyền ChCờ - toan_H.Thương

Văn - van_Hưng Văn - van_Dĩnh Văn - van_Hoài Văn - van_Linh Địa - dia_Hảo Sử(TC) - su_Huyền Toán - toan_H.Thương

Văn - van_Hưng Hóa - hoa_Thoả NNgữ - anh_Thúy Sử - su_Trang S Toán - toan_Ngọc CNghệ - cn_Sơn Toán - toan_H.Thương

Vật lí - li_Lam Vật lí - li_Q. Phương NNgữ - anh_Thúy Tin - tin_Bạch CNghệ - cn_Sơn Văn - van_T. Hoàng Sinh - sinh_Tâm

NNgữ - anh_Thảo Vật lí(TC) - li_Q. Phương Sinh - sinh_Thanh Toán - toan_H.Thương Sử(TC) - su_Trang S Vật lí - li_Tuấn L NNgữ - anh_T. Hằng

Văn - van_Hưng Hoá(TC) - hoa_Thoả Vật lí(TC) - li_P.Trang GDQP - qp_Nhựt TD - td_Tốn Hóa - hoa_N.Hạnh Văn - van_Dĩnh

CNghệ - cn_Sơn Văn - van_Dĩnh Sinh(TC) - sinh_Thanh Hóa - hoa_T.Bình TD - td_Tốn Hóa - hoa_N.Hạnh Tin - tin_Nhiệm

TD - td_Thăng Văn - van_Dĩnh Hóa - hoa_Hoà CNghệ - cn_Sơn GDQP - qp_Nhựt TD - td_Tốn Tin - tin_Nhiệm

TD - td_Thăng Vật lí - li_Q. Phương Văn - van_Hoài NNgữ - anh_Thảo Hóa - hoa_Thoả TD - td_Tốn NNgữ - anh_T. Hằng

NNgữ - anh_Thảo GDQP - qp_Nhựt Văn - van_Hoài Vật lí - li_Q. Phương Văn - van_Nhưỡng Tin - tin_Nhiệm NNgữ - anh_T. Hằng

Toán - toan_Đ Phương NNgữ - anh_P.Thủy Tin - tin_Bạch NNgữ - anh_Thảo Sinh - sinh_Tâm Toán - toan_Giang CNghệ - cn_Sơn

Toán - toan_Đ Phương NNgữ - anh_P.Thủy Địa - dia_Hảo NNgữ - anh_Thảo Toán - toan_Ngọc Toán - toan_Giang Sinh - sinh_Tâm

CNghệ - cn_Sơn Tin - tin_Bạch TD - td_Tốn Sinh(TC) - sinh_Uyên Toán - toan_Ngọc Sinh - sinh_Thanh Sử - su_Trang S

Sinh - sinh_Tâm Sinh - sinh_Chọn TD - td_Tốn Địa - dia_Hảo NNgữ - anh_Luyện CNghệ - cn_Sơn GDCD - GDCD_Xuân

NNgữ - anh_Thảo Sử - su_Huyền Toán - toan_Ngọc Toán - toan_H.Thương NNgữ - anh_Luyện NNgữ - anh_Q.Anh Địa(TC) - dia_Hảo

Tin - tin_Bạch Hóa - hoa_Thoả Hóa - hoa_Hoà Sinh - sinh_Uyên Sử - su_Trang S Văn - van_T. Hoàng TD - td_Tốn

Địa - dia_Hảo CNghệ - cn_Sơn Hoá(TC) - hoa_Hoà GDCD - GDCD_Xuân Sinh - sinh_Tâm Văn - van_T. Hoàng TD - td_Tốn

Sinh - sinh_Tâm Địa - dia_Hảo NNgữ - anh_Thúy Tin - tin_Bạch Hóa - hoa_Thoả Sử - su_Huyền Hóa - hoa_Hoà

Sinh(TC) - sinh_Tâm NNgữ - anh_P.Thủy GDCD - GDCD_Xuân CNghệ - cn_Sơn Địa(TC) - dia_Hảo Sinh - sinh_Thanh Văn - van_Dĩnh

Sử - su_Huyền Sinh - sinh_Chọn Sinh - sinh_Thanh Hóa - hoa_T.Bình CNghệ - cn_Sơn GDCD - GDCD_Xuân Văn - van_Dĩnh

GDQP - qp_Nhựt TD - td_Tốn Tin - tin_Bạch Hoá(TC) - hoa_T.Bình GDCD(TC) - GDCD_Oanh Tin - tin_Nhiệm CNghệ - cn_Sơn

Vật lí(TC) - li_Lam TD - td_Tốn GDQP - qp_Nhựt Vật lí(TC) - li_Q. Phương Tin - tin_Nhiệm Địa - dia_Bích Sử(TC) - su_Trang S

Vật lí - li_Lam Tin - tin_Bạch Toán - toan_Ngọc TD - td_Tốn Tin - tin_Nhiệm Vật lí - li_Tuấn L GDQP - qp_Nhựt

Tin - tin_Bạch GDCD - GDCD_Xuân Toán - toan_Ngọc TD - td_Tốn Văn - van_Nhưỡng GDQP - qp_Nhựt Toán - toan_H.Thương

Hóa - hoa_Hoà Toán - toan_Giang CNghệ - cn_Sơn Toán - toan_H.Thương Văn - van_Nhưỡng GDCD(TC) - GDCD_Xuân Địa - dia_Hảo

GDCD - GDCD_Xuân CNghệ - cn_Sơn Sử - su_Huyền Sinh - sinh_Uyên Vật lí - li_Tĩnh Địa(TC) - dia_Bích Hóa - hoa_Hoà

Toán - toan_Đ Phương Sinh(TC) - sinh_Chọn CNghệ - cn_Sơn Vật lí - li_Q. Phương Vật lí - li_Tĩnh Toán - toan_Giang GDCD(TC) - GDCD_Xuân

Hóa - hoa_Hoà Toán - toan_Giang Vật lí - li_P.Trang Văn - van_Linh GDCD - GDCD_Oanh NNgữ - anh_Q.Anh Vật lí - li_Oanh

Hoá(TC) - hoa_Hoà Toán - toan_Giang Vật lí - li_P.Trang Văn - van_Linh NNgữ - anh_Luyện NNgữ - anh_Q.Anh Vật lí - li_Oanh
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THỨ TIẾT

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

ChCờ - li_D. Phương Toán(2) - toan_M. Quân ChCờ - sinh_Thanh Vật lí(2) - li_Lam ChCờ - van_N.Bình Hoá(TC) - hoa_N.Hạnh ChCờ - toan_Trung NNgữ(2) - anh_Loan

Địa - dia_Dịu Toán(2) - toan_M. Quân Sinh(2) - sinh_Thanh Vật lí(TC) - li_Lam Văn - van_N.Bình Toán(2) - toan_Thu Hóa(2) - hoa_Yến NNgữ(2) - anh_Loan

Sinh(2) - sinh_Thanh Vật lí(TC) - li_D. Phương Vật lí - li_Lam Toán(2) - toan_Giang Văn - van_N.Bình Văn(2) - van_N.Bình Vật lí(2) - li_Tĩnh Sinh(2) - sinh_Chọn

Hóa - hoa_Yến Hóa - hoa_Ngân NNgữ - anh_T. Hằng Văn - van_N. Phương

Hóa - hoa_Yến Toán(2) - toan_Giang Vật lí - li_P.Trang Văn - van_N. Phương

Sinh(TC) - sinh_Thanh Hóa(2) - hoa_Yến TD - td_Uyên NNgữ - anh_Nam NNgữ - anh_T. Hằng Vật lí(2) - li_P.Trang NNgữ - anh_Loan Toán(2) - toan_Trung

Văn - van_Nhưỡng Văn - van_Nhưỡng TD - td_Uyên NNgữ(2) - anh_Nam NNgữ - anh_T. Hằng Vật lí(TC) - li_P.Trang NNgữ - anh_Loan Hoá(TC) - hoa_Yến

Vật lí(2) - li_D. Phương Văn(2) - van_Nhưỡng Sinh - sinh_Thanh Văn(2) - van_Vũ Sinh - sinh_Tâm Hóa(2) - hoa_N.Hạnh Sinh(2) - sinh_Chọn Hóa(2) - hoa_Yến

NNgữ - anh_Tơ Hóa - hoa_Ngân Hóa - hoa_N.Hạnh Vật lí - li_Tĩnh

NNgữ - anh_Tơ Vật lí - li_Lam Văn - van_N.Bình Vật lí(2) - li_Tĩnh

NNgữ - anh_Tơ NNgữ - anh_Nam Toán(2) - toan_Thu Địa - dia_Bích

Toán - toan_M. Quân NNgữ - anh_Nam Toán - toan_Thu GDCD - GDCD_Xuân

Toán(2) - toan_M. Quân Địa - dia_Bích TD - td_Uyên NNgữ - anh_Loan

Địa - dia_Dịu Toán - toan_Giang TD - td_Uyên Toán - toan_Trung

Sinh - sinh_Thanh Toán - toan_Giang Sử - su_Đ.Xuân Toán(2) - toan_Trung

Toán - toan_M. Quân Vật lí(2) - li_D. Phương Địa - dia_Bích Hoá(TC) - hoa_Ngân Sinh(2) - sinh_Tâm Sinh(TC) - sinh_Tâm TD - td_Uyên Văn(2) - van_N. Phương

Toán - toan_M. Quân NNgữ(2) - anh_Tơ GDCD - GDCD_Thanh Sinh(TC) - sinh_Thanh Vật lí - li_P.Trang Sinh(2) - sinh_Tâm TD - td_Uyên Văn(2) - van_N. Phương

Sinh(2) - sinh_Thanh NNgữ(2) - anh_Tơ Hóa(2) - hoa_Ngân Sinh(2) - sinh_Thanh Vật lí(2) - li_P.Trang Văn(2) - van_N.Bình Địa - dia_Bích Sinh(TC) - sinh_Chọn

Sử - su_Trang S Văn - van_Vũ Địa - dia_Dịu Sinh - sinh_Chọn

Vật lí - li_D. Phương Văn - van_Vũ Hóa - hoa_N.Hạnh Sử - su_Đ.Xuân

GDCD - GDCD_Thanh Hoá(TC) - hoa_Yến Toán - toan_Giang Văn(2) - van_Vũ Địa - dia_Dịu Toán(2) - toan_Thu Vật lí - li_Tĩnh Toán(2) - toan_Trung

Văn - van_Nhưỡng Hóa(2) - hoa_Yến Toán(2) - toan_Giang NNgữ(2) - anh_Nam GDCD - GDCD_Thanh NNgữ(2) - anh_T. Hằng Vật lí(TC) - li_Tĩnh Toán - toan_Trung

TD - td_Uyên Văn(2) - van_Nhưỡng Văn - van_Vũ Hóa(2) - hoa_Ngân Hóa(2) - hoa_N.Hạnh NNgữ(2) - anh_T. Hằng Toán - toan_Trung Hóa - hoa_Yến

TD - td_Uyên Sử - su_Đ.Xuân Toán - toan_Thu Văn - van_N. Phương

Vật lí - li_D. Phương Vật lí(2) - li_Lam Toán - toan_Thu Hóa - hoa_Yến

12A (li_D. Phương) 12B (sinh_Thanh) 12C (van_N.Bình) 12D (toan_Trung)
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THỨ TIẾT

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

ChCờ - anh_M. Hằng Toán(2) - toan_Giang ChCờ - van_N. Phương Sinh(TC) - sinh_Chọn ChCờ - anh_Loan Sinh(TC) - sinh_Tâm ChCờ - anh_Nam Văn(2) - van_N.Bình

Hóa - hoa_T.Bình Toán(2) - toan_Giang Văn - van_N. Phương Vật lí(TC) - li_D. Phương NNgữ - anh_Loan Sinh(2) - sinh_Tâm NNgữ - anh_Nam Văn(2) - van_N.Bình

Toán - toan_Giang Sinh(2) - sinh_Tâm Vật lí - li_D. Phương Hóa(2) - hoa_N.Hạnh NNgữ - anh_Loan NNgữ(2) - anh_Loan NNgữ - anh_Nam Sử(TC) - su_Đ.Xuân

Toán - toan_Giang Sử - su_Trang S Toán - toan_Trung Hóa - hoa_N.Hạnh

Sinh(2) - sinh_Tâm Hóa - hoa_N.Hạnh Toán - toan_Trung Văn - van_N.Bình

Hóa - hoa_T.Bình Văn(2) - van_Nhưỡng Văn - van_N. Phương Hoá(TC) - hoa_N.Hạnh Vật lí - li_Tĩnh Vật lí(TC) - li_Tĩnh Văn - van_N.Bình GDCD(TC) - GDCD_Xuân

Vật lí - li_Tuấn L NNgữ(2) - anh_M. Hằng Văn - van_N. Phương NNgữ(2) - anh_T. Hằng Vật lí(2) - li_Tĩnh Vật lí(2) - li_Tĩnh Văn - van_N.Bình GDCD(2) - GDCD_Xuân

Văn - van_Nhưỡng NNgữ(2) - anh_M. Hằng NNgữ - anh_T. Hằng NNgữ(2) - anh_T. Hằng Văn - van_N.Bình Toán(2) - toan_Trung Vật lí - li_Tuấn L NNgữ(2) - anh_Nam

Văn - van_Nhưỡng Sinh - sinh_Chọn Sinh(2) - sinh_Tâm Vật lí - li_Tuấn L

NNgữ - anh_M. Hằng Vật lí(2) - li_D. Phương Sinh - sinh_Tâm Sinh - sinh_Thanh

NNgữ - anh_M. Hằng TD - td_Thăng NNgữ(2) - anh_Loan Toán - toan_T.Trang

NNgữ - anh_M. Hằng TD - td_Thăng NNgữ - anh_Loan Toán(2) - toan_T.Trang

Địa - dia_Dịu Toán - toan_T.Trang TD - td_Thăng GDCD - GDCD_Xuân

Sử - su_Trang S Địa - dia_Bích TD - td_Thăng NNgữ - anh_Nam

Sinh - sinh_Tâm Sinh(2) - sinh_Chọn Sử - su_Trang S Địa(2) - dia_Bích

Hóa(2) - hoa_T.Bình Vật lí(TC) - li_Tuấn L Toán - toan_T.Trang Toán(2) - toan_T.Trang Hóa - hoa_Ngân Văn(2) - van_N.Bình Hóa - hoa_N.Hạnh Địa(2) - dia_Bích

Vật lí(2) - li_Tuấn L Vật lí(2) - li_Tuấn L Toán(2) - toan_T.Trang Sinh(2) - sinh_Chọn Hóa - hoa_Ngân Văn(2) - van_N.Bình Sử - su_Đ.Xuân Địa(TC) - dia_Bích

TD - td_Uyên Sinh(TC) - sinh_Tâm Hóa - hoa_N.Hạnh Vật lí(2) - li_D. Phương Địa - dia_Dịu Hoá(TC) - hoa_Ngân TD - td_Tốn Toán(2) - toan_T.Trang

TD - td_Uyên NNgữ - anh_T. Hằng Văn - van_N.Bình TD - td_Tốn

GDCD - GDCD_Thanh NNgữ - anh_T. Hằng Văn - van_N.Bình Địa - dia_Bích

Văn - van_Nhưỡng Văn(2) - van_Nhưỡng GDCD - GDCD_Xuân Toán(2) - toan_T.Trang Toán - toan_Trung Hóa(2) - hoa_Ngân Sử(2) - su_Đ.Xuân GDCD(2) - GDCD_Xuân

Địa - dia_Dịu Hoá(TC) - hoa_T.Bình Hóa(2) - hoa_N.Hạnh Văn(2) - van_N. Phương Toán(2) - toan_Trung Hóa(2) - hoa_Ngân Sử(2) - su_Đ.Xuân Toán(2) - toan_T.Trang

Toán - toan_Giang Hóa(2) - hoa_T.Bình Toán - toan_T.Trang Văn(2) - van_N. Phương Địa - dia_Dịu Toán(2) - toan_Trung Địa - dia_Bích NNgữ(2) - anh_Nam

Toán(2) - toan_Giang Vật lí - li_D. Phương GDCD - GDCD_Thanh Toán - toan_T.Trang

Vật lí - li_Tuấn L Địa - dia_Bích Vật lí - li_Tĩnh Toán - toan_T.Trang

12E (anh_M. Hằng) 12G (van_N. Phương) 12H (anh_Loan) 12K (anh_Nam)
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THỨ TIẾT

Sáng Chiều Sáng Chiều

ChCờ - toan_M. Quân Sử(2) - su_Đ.Xuân ChCờ - su_Trang S Toán(2) - toan_Thu

Sinh - sinh_Chọn GDCD(2) - GDCD_Thanh TD - td_Tốn Sử(2) - su_Trang S

Hóa - hoa_T.Bình GDCD(TC) - GDCD_Thanh TD - td_Tốn Sử(TC) - su_Trang S

Toán(2) - toan_M. Quân Vật lí - li_P.Trang

Toán - toan_M. Quân Hóa - hoa_Ngân

NNgữ - anh_M. Hằng Văn(2) - van_Vũ Sinh - sinh_Tâm NNgữ(2) - anh_Tơ

NNgữ - anh_M. Hằng Địa(2) - dia_Bích Vật lí - li_P.Trang NNgữ(2) - anh_Tơ

Vật lí - li_Lam Địa(TC) - dia_Bích Hóa - hoa_Ngân GDCD(TC) - GDCD_Xuân

Văn - van_Vũ Văn - van_N. Phương

Văn - van_Vũ Văn - van_N. Phương

TD - td_Tốn Sử - su_Trang S

TD - td_Tốn NNgữ - anh_Tơ

NNgữ - anh_M. Hằng Toán(2) - toan_Thu

Toán - toan_M. Quân Toán - toan_Thu

Toán - toan_M. Quân Địa - dia_Dịu

Sử - su_Đ.Xuân NNgữ(2) - anh_M. Hằng GDCD(2) - GDCD_Xuân Địa(TC) - dia_Dịu

Địa - dia_Bích NNgữ(2) - anh_M. Hằng Sử(2) - su_Trang S Địa(2) - dia_Dịu

GDCD - GDCD_Thanh Địa(2) - dia_Bích NNgữ - anh_Tơ Văn(2) - van_N. Phương

Toán(2) - toan_M. Quân NNgữ - anh_Tơ

Toán(2) - toan_M. Quân Địa - dia_Dịu

Địa - dia_Bích Sử(2) - su_Đ.Xuân Toán - toan_Thu Văn(2) - van_N. Phương

Hóa - hoa_T.Bình Sử(TC) - su_Đ.Xuân Toán - toan_Thu GDCD(2) - GDCD_Xuân

GDCD(2) - GDCD_Thanh Văn(2) - van_Vũ GDCD - GDCD_Xuân Toán(2) - toan_Thu

Vật lí - li_Lam Địa(2) - dia_Dịu

Văn - van_Vũ Văn - van_N. Phương

12M (toan_M. Quân) 12N (su_Trang S)
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